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ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022 

(thực hiện theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022; 

và Hướng dẫn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

(Trích) 

 
9. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo: 

Đường link công khai danh mục ngành được phép đào tạo trên trang thông 

tin điện tử của Trường: http://tuyensinh.hcmulaw.edu.vn/de-an-tuyen-sinh/muc-i9-

danh-muc-nganh-duoc-phep-dao-tao-223.html. 
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1 

Ngôn 

ngữ 

Anh 

7220201 
2497/QĐ-

BGDĐT 
09/7/2013 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

2013 2021 

2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

7340101 
97/QĐ-

BGDĐT 
06/1/2011 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

2011 2021 

3 
Quản trị 

- Luật 
7340102 

941/QĐ-

BGDĐT và 

2358/QĐ-

BGDĐT 

16/2/2009 

và 

09/6/2011 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

2009 2021 

4 Luật 7380101 
1234/ 

GD-ĐT 
30/3/1996 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

1996 2021 

5 

Luật 

Thương 

mại 

quốc tế 

7380109 
2234/QĐ-

BGDĐT 
04/7/2016 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

2016 2021 

6 

Luật 

Hiến 

pháp và 

Luật 

Hành 

chính 

8380102 

311/QĐ-

BGD&ĐT-

SĐH 

17/1/2002 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

2002 2021 

7 

Luật 

Dân sự 

và Tố 

tụng 

dân sự 

8380103 
1551/QĐ-

BGDĐT 
22/4/2010 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

2010 2021 

http://tuyensinh.hcmulaw.edu.vn/de-an-tuyen-sinh/muc-i9-danh-muc-nganh-duoc-phep-dao-tao-223.html
http://tuyensinh.hcmulaw.edu.vn/de-an-tuyen-sinh/muc-i9-danh-muc-nganh-duoc-phep-dao-tao-223.html
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8 

Luật 

Hình sự 

và Tố 

tụng 

hình sự 

8380104 
1675/ 

GD-ĐT 
22/5/1997 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

1997 2021 

9 
Luật 

Kinh tế 
8380107 

1675/ 

GD-ĐT 
22/5/1997 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

1997 2021 

10 
Luật 

Quốc tế 
8380108 

3045/QĐ-

BGDĐT 
26/7/2011 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

2011 2021 

11 

Luật 

Hiến 

pháp và 

Luật 

Hành 

chính 

9380102 
242/QĐ-

BGDĐT 
12/1/2011 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

2011 2021 

12 

Luật 

Dân sự 

và Tố 

tụng 

dân sự 

9380103 
2780/QĐ-

BGDĐT 
12/8/2016 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

2017 2021 

13 

Luật 

Hình sự 

và Tố 

tụng 

hình sự 

9380104 
2370/QĐ-

BGD&ĐT 
15/5/2006 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

2006 2021 

14 
Luật 

Kinh tế 
9380107 

803/QĐ-

BGD&ĐT-

ĐH&SĐH 

23/2/2004 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

2004 2021 

 


